
QUYẾTĐỊNH
V/v Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp:

Cung cấp dịch vụ đưa đón CBCNV vào làm việc tại Nhà máy, thuê xe điện
đưa đón CBCNV đi ca tại nhà máy, Thuê xe tải chở vật tư vào Nhà máy

thủy điện Đồng Nai 5 và Thuê xe 5 chỗ (tự lái) phục vụ điều hành sản xuất
kinh doanh năm 2026.

GIÁMĐỐCCÔNGTYTHỦYĐIỆNĐỒNGNAI5 -TKV

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Hội đồng
quản trị Tổng công ty điện lực TKV- CTCP về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và
hoạt động của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV, chi nhánh của Tổng công
ty điện lực TKV- CTCP;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-ĐN5 ngày 19/11/2024 của Công ty Thuỷ
điện Đồng Nai 5 – TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp
hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ phục đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất,
kinh doanh trong Công ty Thuỷ điện Đồng Nai 5 – TKV;

Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 30/7/2025 về Kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2026 NMTĐ Đồng Nai 5 - TKV giữa Tổng công ty Điện Lực – TKV
và Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV;

Căn cứ văn bản số 2256/ĐLTKV-KH ngày 07/8/2025 của Tổng công ty
Điện lực – TKV về việc triển khai công tác đấu thầu LCNT cho hoạt động SXKD
năm 2026;

Căn cứ văn bản số 2510/ĐLTKV-KH ngày 05/9/2025 của Tổng công ty
Điện lực – TKV về việc triển khai thược hiện công tác phê duyệt dự toán, lựa
chọn nhà thầu các gói thầu phục vụ hoạt động SXKD thường xuyên năm 2026;

Căn cứ báo cáo thẩm định dự toán: Cung cấp dịch vụ đưa đón CBCNV
vào làm việc tại Nhà máy, thuê xe điện đưa đón CBCNV đi ca tại nhà máy, Thuê
xe tải chở vật tư vào Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 và Thuê xe 5 chỗ (tự lái)
phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổ thẩm định ngày
30/10/2025;

Căn cứ báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Cung cấp
dịch vụ đưa đón CBCNV vào làm việc tại Nhà máy, thuê xe điện đưa đón
CBCNV đi ca tại nhà máy, Thuê xe tải chở vật tư vào Nhà máy thủy điện Đồng
Nai 5 và Thuê xe 5 chỗ (tự lái) phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm
2026 của Tổ thẩm định ngày 30/10/2025;

Theo đề nghị của Tổ chuyên gia tại Tờ trình ngày 27/10/2025 phê duyệt,
dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Cung cấp dịch vụ đưa đón
CBCNV vào làm việc tại Nhà máy, thuê xe điện đưa đón CBCNV đi ca tại nhà
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máy, Thuê xe tải chở vật tư vào Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 và Thuê xe 5 chỗ
(tự lái) phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp:
Cung cấp dịch vụ đưa đón CBCNV vào làm việc tại Nhà máy, thuê xe điện đưa
đón CBCNV đi ca tại nhà máy, Thuê xe tải chở vật tư vào Nhà máy thủy điện Đ
ồng Nai 5 và Thuê xe 5 chỗ (tự lái) phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm
2026 với nội dung như sau:

1.Giá trị dự toán: 1.545.234.187 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm bốn
mươi lăm triệu, hai trăm ba mươi bốn nghìn, một trăm tám mươi bảy đồng). Chi
tiết như phụ lục 1 đính kèm.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Chi tiết như phụ lục 2 đính kèm.
Điều 2. Dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp được phê duyệt là căn

cứ để tổ chức lựa chọn nhà cung cấp và các công tác khác có liên quan.
Điều 3. Giao cho phòng Kế hoạch Đầu tư – Vật tư, Tổ chuyên gia, Tổ

thẩm định tổ chức thực hiện lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đúng theo quy định
hiện hành và giao cho Phòng TCHC và Phân xưởng VH-SC thực hiện giám sát,
nghiệm thu Cung cấp dịch vụ đưa đón CBCNV vào làm việc tại Nhà máy, thuê
xe điện đưa đón CBCNV đi ca tại nhà máy, Thuê xe tải chở vật tư vào Nhà máy
thủy điện Đồng Nai 5 và Thuê xe 5 chỗ (tự lái) phục vụ điều hành sản xuất kinh
doanh năm 2026 của nhà cung thực hiện gói cung cấp nêu trên.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Phó
giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các phòng có liên quan trong Công ty căn
cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các PGĐ, KTT (e-copy)
- Tổ CG, Tổ TĐ;
- Trang Website TKV (để đăng tải);
- Trang Website ĐLTKV (để đăng tải);
- Lưu: VT, TCKT,TCHC, KHĐTVT, (TH02).

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tuấn
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PHỤ LỤC 1. BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN
Cung cấp dịch vụ đưa đón CBCNV vào làm việc tại Nhà máy, thuê xe điện đưa đón CBCNV đi ca tại nhà máy, Thuê xe tải chở vật tư vào

Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 và Thuê xe 5 chỗ (tự lái) phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm 2026
(Kèm theo Quyết định số 1562/QĐ-ĐN5 ngày 30 tháng 10 năm 2025)

STT Nội dung ĐVT Khối
lương

Đơn giá
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Thuế GTGT
8 %

Thành tiền
sau thuế Ghi chú

1
Cung cấp dịch vụ đưa, đón CBCNV vào
làm việc tại Nhà máy (1 chuyến gồm 1
lượt đi và 1 lượt về)

chuyến 204 2.900.000 591.600.000 47.328.000 638.928.000
Đơn giá theo báo giá số
268/BG-TPBL ngày
17/10/2025

2 Cung cấp dịch vụ thuê xe điện đưa đón
CBCNV đi ca tại nhà máy tháng 12 25.000.000 300.000.000 24.000.000 324.000.000

Đơn giá theo báo giá số
268/BG-TPBL ngày
17/10/2025

3 Thuê xe tải chở vật tư vào Nhà máy
(không bao gồm lái xe và nhiên liệu) tháng 12 20.931.033 251.172.395 20.093.792 271.266.187

Đơn giá tính theo định
mức quy định Tại thông
tư số 13/2021/TT-BXD

4
Thuê 1 xe 5 chỗ tự lái phục vụ điều
hành sản xuất kinh doanh (Không bao
gồm lái xe)

tháng 12 24.000.000 288.000.000 23.040.000 311.040.000
Đơn giá theo hợp đồng
số 30/2024/HĐSXKD-
ĐN5.02

Tổng cộng giá trị trước thuế 1.430.772.395 114.461.792 1.545.234.187
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PHỤ LỤC SỐ 2: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP
Cung cấp dịch vụ đưa đón CBCNV vào làm việc tại Nhà máy, thuê xe điện đưa đón CBCNV đi ca tại nhà máy, Thuê xe tải chở vật tư vào

Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5 và Thuê xe 5 chỗ (tự lái) phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh năm 2026
(Kèm theo Quyết định số 1562/QĐ-ĐN5 ngày 30 tháng 10 năm 2025)

STT Tên gói cung cấp Gía gói cung
cấp Nguồn vốn Hình thức lựa chọn nhà

cung cấp

Phương
thức lựa
chọn nhà
cung cấp

Thời gian
bắt đầu
lựa chọn
nhà cung

cấp

Loại
hợp
đồng

Thời gian thực
hiện hợp đồng

I Phần công việc đã lựa chọn
được nhà cung cấp 311.040.000

1 Thuê xe 5 chỗ (tự lái) phục vụ
điều hành sản xuất kinh doanh
năm 2025

311.040.000
Chi phí sản
xuất kinh
doanh năm
2026

Ký phụ lục gia hạn thời
gian thực hiện hợp đồng
số 30/2024/HĐSXKD-
ĐN5 ngày 28/3/2024

Trọn
gói

Trong vòng 12 tháng
kể từ ngày hợp đồng
có hiệu lực

II Phần công việc thuộc kế
hoạch lựa chọn nhà cung cấp 1.234.194.187

1 Thuê xe đưa đón CBCNV vào
làm việc tại Nhà máy thủy điện
Đồng Nai, Thuê xe điện đưa
đón CBCNV giao ca tại Nhà
máy, Thuê xe tải chở vật tư vào
Nhà máy thủy điện Đồng Nai 5
năm 2025

1.234.194.187

Chi phí sản
xuất kinh
doanh năm
2026

Chào hàng cạnh tranh
thông thường theo Khoản
1, Điều 3 ban hành tại QĐ
số 353/QĐ-ĐN5

Một giai
đoạn một
túi hồ sơ

Qúy
IV/2025

Trọn
gói và
đơn giá
điều
chỉnh

Trong vòng 12 tháng
kể từ ngày hợp đồng
có hiệu lực

Tổng cộng 1.545.234.187
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PHỤ LỤC 1.1. BẢNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ
Thuê xe tải chở vật tư vào Nhà máy

(Kèm theo Quyết định số 1562/QĐ-ĐN5 ngày 30 tháng 10 năm 2025)
STT Nội dung chi phí Đơn vị tính Chi phí (loại xe 1,5T-2T) Diễn giải cách tính

A Chi phí trực tiếp đồng/tháng 7.943.750

1 Chi phí khấu hao đồng/tháng 4.796.227 = (Nguyên giá x Định mức khấu hao)
/12 tháng

2 Chi phí sửa chữa đồng/tháng 1.348.939 = (Nguyên giá x Định mức sửa chữa
năm)/tháng

3 Chi phí khác đồng/tháng 1.798.585 = (Nguyên giá x Định mức chi phí
khác năm)/tháng

B Chi phí quản lý chung đồng/tháng 397.188 B = 5% (A)
C Lợi nhuận định mức đồng/tháng 12.590.095 C = 3,5% Nguyên giá
D Giá thành trước thuế thuê xe 01 tháng đồng/tháng 20.931.033 D=A+B+C
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